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Tên sản phẩm: Màn hình LED VIETKING P5 outdoor full color 
 
 
 

Model:   VK-OP5.0-SCH 

 

Xuất xứ: Việt Nam 
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Model： VK-OP5.0-SCH 

Xuất xứ:   Việt Nam 

Năm sản xuất: 2023 

 
1 . Đặc tính module： 

 
 Lắp ráp theo cả 2 hướng ngang và dọc cho màn hình các hình dạng khác nhau; 
 Đèn Led độ sáng cao và làm bằng nhựa chất lượng tốt 
 Tỷ lệ tương phản cao, hiệu ứng hiển thị nổi bật 
 Trọng lượng nhẹ, dễ lắp ráp và tháo dỡ 

 

2. Các chứng chỉ: 
ISO9001:2015 (Hệ thống quản lý chất lượng), ISO27001:2013 (Hệ thống quản lý an toàn thông tin), 
ISO45001:2018 (Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp), ISO14001:2015 (Hệ thống quản 
lý môi trường), CE LVD, CE EMC, RoHS, FCC, giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của Trung tâm đo 
lường chất lượng 3, Giấy chứng nhận lưu mẫu đối chứng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu. 

 

3.   Hình ảnh (minh họa) 
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 Model： VK-OP5.0-SCH 

Xuất xứ:   Việt Nam 

Năm sản xuất: 2023 

 
4. Thông số chi tiết 

 

Module 

Model VK-OP5.0-SCH Mật độ điểm ảnh 40.000 Dots/㎡ 

Khoảng cách điểm ảnh 5mm Độ phân giải 64*32=2048 Pixels 

Chủng loại LED SMD1921 1R1G1B 3in1 IC 
RT5965 (Taiwan) Có 
CO, CQ Taiwan 

Kích thước 320*160mm Điện áp đầu vào 5 VDC 

Chip Led Nationstar SMD1921 Phương thức quét 1/8S quét liên tục 

Cabinet 

Chất liệu Sắt sơn tĩnh điện Kích thước 
960mm * 960mm và 
960mm * 640mm 

Cấu tạo 
Có 02 cửa có khóa, có 
chấu gài để ghép nối, tôn 
dày, sơn chống rỉ sét 

Độ phân giải 
192 *192 pixel và 
192 * 128 pixel 

Màn 
hình 

Độ sáng màn hình ≥5000 cd/㎡  
Tỉ lệ làm tươi khung 
hình 

 3840 Hz 

Góc nhìn tối ưu (Ngang)  ≥140° Góc nhìn tối ưu (Dọc) ≥130° 

Khoảng cách nhìn tối ưu ≥5m  Chế độ điều khiển Đồng bộ 

Tốc độ khung hình video ≥60Hz Thời gian hoạt động ≥100,000 giờ 

Phương thức truyền 
Cổng RJ45 qua cáp mạng 
CAT6E 

Nguồn điện cho  màn 
hình Led 

110 ~ 240V±10% 

Tỉ lệ chết điểm < 0,0001 
Công suất tiêu thụ tối 
đa 

 <750 W/m2 

Số màu hiển thị 
Min 16,7 triệu màu 
Max 281 nghìn tỷ màu 
(max, synchronize) 

Nhiệt độ/ Độ ẩm 
-30℃～+70℃/ 10%- 

90% RH 

Thang xám 16 bits grayscale  Tiêu chuẩn ngoài trời  IP65 

Khoảng cách điều khiển 
140m với UTP, 15km với 
cáp quang đơn mode 

Các chuẩn ngõ vào/ra 
tín hiệu của bộ điều 
khiển 

RF, S-Video, SDI, DVI, 
HDMI, VGA, RGBHV.. 
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